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PHẦN I:

CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. Sự cần thiết xây dựng đề án
Nuôi cá lồng nước lợ vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - Lăng Cô khá phổ biến và đem lại nguồn thu nhập hiệu quả cho người dân. Với tiềm năng mặt nước đầm phá, điều kiện thời tiết khí hậu thích hợp với các đối tượng nuôi cá giá trị kinh tế, nguồn giống sinh sản nhân tạo và tự nhiên khá phong phú, các đối tượng nuôi chất lượng thịt thơm ngon và có khả năng tiêu thụ lớn, vì vậy số lượng lồng nuôi ngày càng tăng nhanh một cách đáng kể, cụ thể năm 2011 là 1.880 lồng, năm 2012 là 2.400 lồng và hiện nay hơn 5.000 lồng. Số lồng nuôi tăng nhanh chủ yếu do thiết bị lồng, hệ thống cơ sở vật chất đơn giản, rẻ tiền, người nuôi có hiệu quả kinh tế nên người dân dể đầu tư.
Hiện nay, một số địa phương đã có quy hoạch mặt nước vùng nuôi cá lồng nước lợ, tuy nhiên việc bố trí hệ thống lồng nuôi theo vị trí dòng chảy, quy định số lồng trên một đơn vị diện tích mặt nước, khoảng cách giữa các lồng nuôi và gia tăng về số lượng lồng nuôi,... vv chủ yếu theo tự phát của người nuôi. Các văn bản quản lý về nuôi cá lồng hầu như chưa có, các quy định, nội quy tại địa phương không có căn cứ, cơ sở pháp lý và người dân không tuân thủ áp dụng thực hiện. Mặc dù có sự quan tâm quản lý của các cơ quan chức năng chuyên môn, chính quyền địa phương, các Chi Hội nghề cá, tổ cộng đồng trong vấn đề cấp quyền khai thác mặt nước, nhưng tình trạng phát sinh nuôi đại trà, gia tăng số lượng lồng cũng như lấn chiếm diện tích mặt nước dẫn đến tình trạng mất trật tự, ảnh hưởng mỹ quan, giao thông, đặc biệt vấn đề ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng chung đến hoạt động nuôi trồng thủy sản trong vùng đầm phá. 

Với tình trạng phát triển ồ ạt, tự phát của người dân như trên, số lượng lồng hiện nay nhiều hơn hẳn so với báo cáo của các địa phương. Việc rà soát, đánh giá, quy hoạch, xây dựng quy định và sắp xếp lại hệ thống nuôi cá lồng nước lợ phù hợp là giải pháp cần thiết. Hệ thống lồng nuôi được sắp xếp theo khoảng cách phù hợp giữa các lồng và các cụm nuôi, việc phát triển tổ chức sản xuất theo quy định, giúp người dân có ý thức trong việc đầu tư số lồng nuôi và bố trí phù hợp trên một đơn vị diện tích mặt nước, tạo điều kiện cho môi trường và lưu tốc dòng chảy thông thoáng, không bị ứ đọng hữu cơ, nuôi cá lồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nhưng không ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường trong các năm đến. Ngoài ra, nâng cao vai trò quản lý của các cơ quan chức năng và địa phương, tổ chức cộng đồng trong việc định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản trong khu vực đầm phá, hướng đến nuôi trồng thủy sản bền vững, ổn định thu nhập cho người dân và các dịch vụ khác. Vì vậy, việc sắp xếp lại hệ thống nuôi cá lồng trong vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai – Lăng Cô là rất cần thiết. 
II. Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020;
- Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020;
- Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;
- Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

- Quyết định số 1955/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án phát triển kinh tế-xã hội vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

- Thông tư 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản (có hiệu lực ngày 10/10/2015)

- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về phát triển kinh tế biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế từ nay đến 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

Căn cứ Quyết định 621/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định 2380/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015;

Thực hiện Kế hoạch số 104/SNNPTNT-KH ngày 30/01/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015;

PHẦN II:

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI, HIỆN TRẠNG VÀ  TIỀM NĂNG NUÔI CÁ LỒNG NƯỚC LỢ
I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội vùng đầm phá
 Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai kéo dài từ cửa sông Ô Lâu đến cửa Tư Hiền thông qua các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc với chiều dài 68 km, chiều rộng trung bình là 2 km. Nơi rộng nhất là 10 km tạo nên một thuỷ vực có diện tích mặt nước rộng gần 22.000 ha, được thông với biển qua hai cửa: cửa biển Thuận An ở phía Bắc và cửa Tư Hiền ở phía Nam, cách nhau hơn 40 km. Đầm Lập An – Lăng Cô có diện tích 800 ha nằm dưới chân núi Hải Vân và được thông với cửa biển Lăng Cô. Với đặc điểm vị trí địa lý khu vực hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai – Lăng Cô, môi trường nước được trung hòa giữa nguồn nước ngọt từ các sông suối và nguồn nước mặn ở các cửa biển, hình thành hệ sinh thái đầm phá nước lợ với hệ sinh thái sông biển phong phú và đặc sắc là điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho nhiều loại thủy sinh phát triển, một lợi thế cho nhiều ngành nghề nông lâm, ngư nghiệp, mà đặc biệt là nghề nuôi trồng thủy sản.

  Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là nơi sinh sống của hơn 350.000 người dân, chiếm gần 30% dân số tỉnh Thừa Thiên Huế. Với những đặc điểm này, đầm phá có vai trò rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân quanh vùng, đời sống của dân cư thuỷ diện và định cư nghèo ở đầm phá nói chung, ngư dân các xã vùng đầm phá nói riêng sống và sinh kế phụ thuộc vào nguồn lợi từ đầm phá và nuôi trồng thuỷ sản.
Hiện nay, môi trường đầm phá ngày càng bị ô nhiễm, nguồn lợi ngày càng cạn kiệt, do ảnh hưởng nhiều từ nhiều yếu tố khác nhau như: trình độ nhận thức cũng như ý thức của người dân vẫn còn hạn chế, tính cộng đồng chưa cao, đời sống sinh kế bấp bênh, gặp nhiều khó khăn nên người dân chỉ nghĩ đến kinh tế của mình mà không nghĩ đến những ảnh hưởng lâu dài cho các thế hệ mai sau; nuôi trồng thuỷ sản chưa đúng yêu cầu kỹ thuật, thời tiết khắc nghiệt, thất thường, việc khai thác quá mức, ngư dân địa phương của các vùng chưa có kế hoạch, biện pháp bảo vệ các nguồn lợi của đầm phá,… đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế-xã hội vùng đầm phá.

II. Thực trạng nuôi cá lồng nước lợ

1. Thực trạng phát triển nuôi thương phẩm cá lồng nước lợ
1.1. Phát triển số lồng nuôi thương phẩm

Ngoài các hình thức nuôi chuyên tôm, xen ghép cao triều, hạ triều vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - Lăng Cô, hiện nay hình thức nuôi cá lồng phát triển phổ biến và mang tính chất lấn chiếm mặt nước vùng đầm một cách tự phát, tập trung chủ yếu ở huyện Phú Vang (Thị Trấn Thuận An, xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh, Vinh Phú, Phú Đa, Phú Xuân); huyện Phú Lộc (Vinh Hưng, Vinh Hiền, Lộc Bình, Thị Trấn Lăng Cô); Thị xã Hương Trà (Hải Dương, Hương Phong); huyện Quảng Điền (Quảng Công).
Số lượng lồng nuôi gia tăng một cách đáng kể, một số vùng nuôi trọng điểm như Vinh Hiền, Thị Trấn Lăng Cô, Thị Trấn Thuận An, xã Hải Dương người nuôi đầu tư số lượng lồng khá nhiều, trung bình mỗi hộ có trên 10 lồng, có hộ đầu đến 30 – 40 lồng nuôi, ngoài ra các hộ đều có trung bình 1 - 2 lồng kích cở mắc lưới nhỏ phục vụ ương giống. Quá trình rà soát thực trạng các hộ nuôi cá lồng của Chi cục Nuôi trồng Thủy sản năm 2014 cho thấy số lồng thực tế rất cao so với số liệu báo cáo, cụ thể như sau:
Bảng 1: Số lồng nuôi thực tế tại các địa phương

	Stt
	Địa phương
	Số lồng 

rà soát 2014
(cái)
	So với cùng kỳ SL báo cáo 
(cái)
	Tỷ lệ

(%)

	I
	Huyện Phú Lộc
	2.600
	1.040
	250

	1
	Xã Vinh Hiền
	1.200
	340
	352

	2
	Xã Lộc Bình
	500
	230
	217

	3
	Thị Trấn Lăng Cô
	600
	450
	133

	4
	Xã Vinh Hưng
	300
	20
	1500

	II
	Huyện Phú Vang
	1.495
	659
	227

	1
	Thị Trấn Thuận An
	1.100
	400
	275

	2
	Xã Phú Thuận
	120
	60
	200

	3
	Xã Phú Hải
	20
	6
	333

	4
	Xã Phú Diên
	120
	75
	160

	5
	Xã Vinh Thanh
	10
	9
	111

	6
	Xã Vinh Phú
	50
	44
	114

	7
	Xã Phú Đa
	25
	22
	114

	8
	Xã Phú Xuân
	50
	43
	116

	III
	Thị xã Hương Trà
	920
	585
	157

	1
	Xã Hải Dương
	900
	565
	159

	2
	Xã Hương Phong
	20
	20
	100

	IV
	Huyện Quảng Điền
	50
	30
	166

	1
	Xã Quảng Công
	50
	30
	166

	
	Tổng Cộng
	5.065
	2.314
	218


Do các đối tượng cá nước lợ có giá trị kinh tế cao và dễ tiêu thụ, với thực tế không ngừng gia tăng về số lượng lồng nuôi, dự kiến trong thời gian đến, nếu không có quy hoạch và quy định để quản lý tình trạng phát triển tự phát, các xã vùng đầm phá có điều kiện thuận lợi về độ mặn, độ sâu và lưu tốc dòng chảy sẽ tiếp tục phát triển tự phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, hoạt động nuôi trồng thủy sản trong vùng. 
1.2. Đối tượng nuôi 

Đối tượng nuôi cá lồng nước lợ khá phong phú, ngoài các đối tượng nuôi có nguồn giống chủ động từ sinh sản nhân tạo như cá Hồng Mỹ, cá Chẽm, cá Đối mục, cá Chim trắng vây vàng,... Người dân đã khai thác các đối tượng cá tự nhiên trong vùng đưa vào nuôi rất phổ biến và có hiệu quả kinh tế như cá Hồng, cá Vẩu, cá Mú, cá Hanh, cá Nâu, cá Dìa, cá Ong Căn, cá Ong Bầu, cá Ốc, cá Lạc,...vv.

Tùy theo đặc tính của từng vùng, đặc biệt yếu tố độ mặn và độ sâu, nguồn giống tự nhiên phong phú, nguồn thức ăn dồi dào, người nuôi có thể cơ cấu lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp. Các vùng nuôi trong đầm phá độ mặn giao động từ 10 - 30%o trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 9, thích hợp với nhiều đối tượng nuôi. 

Bảng 2: Phân bố các đối tượng nuôi phổ biến trên địa bàn tỉnh

	Stt
	Địa phương
	Đối tượng phổ biến
	Đối tượng chiếm 30 %
	Đối tượng < 10 %

	I
	Huyện Phú Lộc
	
	
	

	1
	Xã Vinh Hiền
	Hồng mỹ, hồng, chẽm, Vẩu
	Mú, Hồng đỏ, Hồng mỹ, hanh
	căn, dìa, nâu, cá lạt

	2
	Xã Lộc Bình
	Hồng mỹ, hồng, Vẩu
	Mú, Hồng mỹ
	

	3
	Thị Trấn Lăng Cô
	Cá giò, cá Vẩu, Mú, Hồng đỏ
	Chẽm, Hanh
	

	4
	Xã Vinh Hưng
	Hồng mỹ, chẽm
	
	

	II
	Huyện Phú Vang
	
	
	

	1
	Thị Trấn Thuận An
	Chẽm, Hồng 
	Hồng Mỹ, Hanh
	Cá căn, dìa, căn

	2
	Xã Phú Thuận
	Chẽm, Hồng
	
	Cá mú, căn, hanh, dìa

	3
	Xã Phú Hải
	Hồng, Hanh
	
	Cá mú, căn, hanh, dìa

	4
	Xã Phú Diên
	Chẽm, Hồng
	
	Cá Mú, Cá Dìa

	5
	Xã Vinh Thanh
	Chẽm, Hồng, Hanh
	
	Cá Dìa

	6
	Xã Vinh Phú
	Chẽm, Hồng, Hanh
	
	Cá Dìa

	7
	Xã Phú Đa
	Chẽm, Hồng, Hanh
	
	Cá Dìa

	8
	Xã Phú Xuân
	Chẽm, Hồng, Hanh
	
	Cá Dìa

	III
	Thị xã Hương Trà
	
	
	

	1
	Xã Hải Dương
	Cá Hồng Mỹ, Chẽm, Hồng đỏ
	Hanh
	Mú, Dìa

	2
	Xã Hương Phong
	Chẽm, Hồng mỹ
	
	

	IV
	Huyện Quảng Điền
	
	
	

	1
	Xã Quảng Công
	Cá Chẽm, Hồng mỹ
	
	


Một số vùng nuôi trọng điểm như Hải Dương, Thị Trấn Thuận An, Vinh Hiền, Lộc Bình hiện nay đối tượng cá Chẽm, Hồng Mỹ, cá Vẩu, cá Mú tùy thuộc vào độ mặn, nguồn thức ăn tươi, thị trường, người nuôi quyết định chọn nuôi tập trung một trong các đối tượng nhiều hơn. Cụ thể như:
Xã Hải Dương: nuôi cá Chẽm, Hồng Mỹ; Thị Trấn Thuận An: nuôi cá Mú, cá Hồng Mỹ, cá Chẽm; xã Vinh Hiền: nuôi cá Vẩu, cá Mú; xã Lộc Bình nuôi cá Hồng Mỹ, cá Mú, cá Vẩu; Thị Trấn Lăng Cô nuôi cá Hồng đỏ, cá Mú, cá Vẩu.
1.3. Phương thức nuôi và mật độ
Đặc điểm vùng đầm phá có biên độ thủy triều, lưu tốc dòng chảy yếu và độ sâu thường xuyên biến động trong ngày, vì vậy chủ yếu người nuôi áp dụng hình thức nuôi bán thâm canh với mật độ vừa phải, tùy theo đối tượng mật độ thả nuôi trung bình 15-25 con/m3 nước (cá Hồng Mỹ, cá Chẽm, cá Hồng, cá Hanh), 10-15 con/m3 (cá Vẩu, cá Mú, cá Giò).
Các đối tượng nuôi có nguồn giống từ tự nhiên tùy thuộc vào nhu cầu giống khai thác, thu mua được người nuôi có thể thả nuôi với mật độ cao trên 30 con/m3 (Ong căn, Ong Bầu,  cá Ốc, cá Nâu)

1.4. Năng suất và sản lượng
Sản lượng cá lồng nước lợ tăng mạnh trong những năm gần đây, năm 2014 tổng sản lượng nuôi cá lồng nước lợ vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - Lăng Cô là 685,2 tấn, năng suất trung bình 0,3 - 0,5 tấn/lồng chủ yếu cá Chẽm, cá Hồng mỹ, cá Vẩu, cá Mú, cở cá thu hoạch trung bình 1 - 2 kg/con tùy thuộc vào nhu cầu thị trường, thời gian nuôi 8 tháng đến hơn một năm. Sản lượng cá lồng ước tính 9 tháng đầu năm 2015 đạt 827 tấn, đạt 120% so với năm 2014. Sản lượng và năng suất nuôi cá lồng tăng đáng kể hàng năm. Hiện nay, một số hộ nuôi thu hoạch năng suất đạt trung bình 0,5 tấn/lồng nuôi cá chẽm hoặc hồng mỹ.

Bảng 3: Năng suất trung bình một số đối tượng nuôi

	Stt
	Đối tượng
	Năng suất

kg/lồng
	Kích cở

(kg)
	Thời gian nuôi

(tháng)

	1
	Cá chẽm
	700 - 1.000
	1-2
	6-8

	2
	Cá Hồng Mỹ
	800 - 1.000
	1,5 - 2
	7-9

	3
	Cá Mú
	200 - 300
	2
	16-20

	4
	Cá Hồng, Hanh
	200 - 300
	0,7 - 1
	8

	5
	Cá Giò
	1.000 - 1.500
	4
	12 - 16

	6
	Cá Vẩu
	300 - 500
	1,5 - 2
	12 


2. Quy cở, chất liệu lồng và bố trí, sắp xếp trong vùng đầm phá
2.1. Về quy cở, chất liệu lồng nuôi

Kích cở trung bình của các lồng nuôi chủ yếu là 3m x 3m x 1,5 m hoặc 3m x 2 m x 1,5m (chiếm 90%), còn lại một số hộ nuôi đầu tư lồng có kích thước nhỏ hơn (2m x 1m x 1m hoặc 1m x 1m x 1m) để ương cá giống hoặc nuôi các đối tượng như cá Nâu, cá Dìa, cá Căn.

Kết cấu lồng nuôi chủ yếu bằng lưới có kích cở mắc lưới 2a = 2 - 3cm, không có khung lồng; lồng lưới được cột chặt bốn góc vào hệ thống cọc tre hoặc dàn tre. Một số lượng lồng rất nhỏ (2 % tổng số lồng) có hệ thống khung lồng bằng sắt kích cở (1,5m x 1 m x 1m hoặc 1m x 1m x 1m). Các vùng nuôi trọng điểm như Vinh Hiền, Lộc Bình, Thị Trấn Thuận An, Hải Dương có hệ thống dàn tre lắp đặt trên mặt nước để đi lại chăm sóc, bảo quản. Riêng tại Thị Trấn Lăng Cô một số hộ nuôi quy mô lớn, có thiết kế hệ thống phao nổi bằng nhựa lắp ghép thành bè, có khu nhà ở sinh hoạt và chế biến thức ăn cho cá.
Quy cở và chất liệu, thiết kế lồng nuôi khá đơn giản, có thể chịu được sóng gió tốt và dể di chuyển, san cá và thu hoạch toàn lồng. Tuy nhiên, do không có hệ thống khung lồng, vì vậy quá trình di chuyển cá bị ép, dễ xảy ra xây xát và cá hoảng sợ dẫn đến bỏ ăn.
2.2. Cách bố trí, sắp xếp các lồng nuôi trong khu vực

Thực trạng việc bố trí các lồng nuôi trong vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai-Lăng Cô không thống nhất, việc phân vùng các mặt nước nuôi lồng chưa thực sự có khảo sát phù hợp về độ sâu và lưu tốc dòng chảy, khoảng cách giữa các lồng, các hộ, các vùng nuôi không theo quy định và quy chuẩn nhất định, các lồng nuôi bố trí chằn chịt sát nhau giữa các lồng nuôi và các hộ nuôi. Vì vậy, các khu vực nuôi cá lồng trong vùng đầm phá nhìn rất hỗn loạn, mất vẻ đẹp mỹ quan vùng đầm phá, gây cản trở lưu tốc dòng chảy, dễ gây ra ô nhiễm môi trường, cản trở phương tiện giao thông đi lại và an ninh trật tự trong khu vực.
Hệ thống nuôi cá lồng thường bố trí tập trung như sau:

- Bố trí sát bờ phá: các hộ sinh sống dọc bờ phá đầu tư nuôi sát nhà để tiện chăm sóc, theo dõi, quản lý. Hiện nay chưa có quy định bố trí cách bờ là bao nhiêu mét, tùy theo độ sâu của từng vùng người nuôi bố trí gần bờ hoặc cách xa bờ vài mét, các hộ bố trí nuôi chi chít thành một khu vực chạy dài sát phá, điển hình một số xã như Phú Thuận, Phú Diên - Phú Vang, Vinh Hiền, Lộc Bình - Phú Lộc.

- Bố trí nuôi thành từng vùng các khu vực cách xa mép phá: chủ yếu các hộ sinh sống vùng thủy diện và các hộ nuôi không có điều kiện bố trí nuôi gần nhà. Các khu vực này thường nằm khá xa hai bên bờ phá, vị trí nuôi có độ sâu và lưu tốc dòng chảy tốt hơn, được bố trí thành từng cụm với nhiều lồng và nhiều hộ nằm sát kề nhau, điển hình một số địa phương như Thị Trấn Thuận An - Phú Vang, xã Hải Dương - Thị xã Hương Trà, xã Vinh Hiền - Phú Lộc.  
- Bố trí nuôi thành từng vùng nhỏ lẻ các khu vực nước sâu: Một số hộ nuôi có điều kiện tìm kiếm các khu vực có mức nước sâu để bố trí hệ thống lồng nuôi khá độc lập và đầu tư quy mô lớn, điển hình ở xã Lộc Bình, Vinh Hiền, Thị Trấn Lăng Cô - huyện Phú Lộc.
2.3. Vấn đề sử dụng diện tích mặt nước nuôi cá lồng 

Hiện tại vẫn chưa có các quy định về cấp quyền sử dụng mặt nước để nuôi cá lồng, diện tích mặt nước chủ yếu được thỏa thuận giữa người nuôi trước và người nuôi sau, hoặc được thừa hưởng, lấn chiếm tự phát. Vì vậy, hiện trạng một số hộ đã tự phát nuôi ở nhiều khu vực khác nhau và tự ý rào lưới, cọc tre bao vây một diện tích để nuôi độc lập, nhiều hộ sống vùng này nuôi ở vùng khác và ngược lại. Vấn đề này làm xảy ra mâu thuẩn tranh chấp giữa các hộ nuôi, các hộ hoạt động khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trong vùng đầm phá.
3. Vấn đề sản xuất con giống

Tổng số giống sản xuất các đối tượng nuôi nước mặn 7 trại giống, chủ yếu sản xuất và vèo giống các đối tượng tôm sú, cua, tôm chân trắng phục vụ nuôi ao hồ chuyên tôm và xen ghép vùng cao triều, hạ triều và vùng nuôi chắn sáo, hiện chưa có công trình, dự án nào sản xuất giống cá biển trên địa bàn tỉnh. Nguồn giống người dân đang nuôi chủ yếu:

- Nhập từ các tỉnh bạn và một số nước xung quanh khu vực: Nguồn giống sinh sản nhân tạo một số đối tượng như cá Chẽm, Hồng mỹ, cá Giò, cá Vẩu được mua từ các tỉnh bạ như Quảng Ninh, Sài Gòn, Hải Phòng và các nước như Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan. 
- Các đối tượng cá bản địa thu vớt tại địa phương và các tỉnh lân cận: đây là nguồn giống khá phong phú, quá trình khai thác đánh bắt tự nhiên người dân đã đưa vào nuôi thương phẩm một số loài có giá trị kinh tế như cá Hồng đỏ, cá Hanh, cá Ong căn, cá Nâu, cá Lạc, cá Dìa,...vv. Các đối tượng nuôi khá tích ứng tốt với điều kiện nuôi trong lồng và ít bị bệnh, hiệu quả đáng kể do người dân ít đầu tư chi phí con giống và thức ăn, tuy nhiên số lượng giống tùy thuộc vào tự nhiên, vì vậy lượng giống cung cấp không ổn định.
Qua theo dõi kết quả nuôi của các hộ, chất lượng cá giống hiện nay một số đối tượng còn chưa đảm bảo, đặc biệt là cá chẽm tốc độ phát triển chậm, dịch bệnh xảy ra nhiều. Tuy nhiên, vấn đề quản lý giống cá của các nơi nhập về vẫn chưa được quản lý chạt chẽ, người dân mua giống mang tính chất còn may rủi nên một số hộ nuôi đã bị thua lỗ, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lớn. 
Hiện nay trại giống của Khoa Thủy sản - Trường Đại học Nông lâm Huế đã thử nghiệm sinh sản nhân tạo giống cá Dìa, trong thời gian đến sẽ nghiên cứu cho sinh sản nhân tạo cá Ong Bầu, cá Vẩu, tuy nhiên chỉ đang còn trong giai đoạn nghiên cứu và sinh sản với số lượng ít, chưa đáp ứng được nhu cầu con giống cho người nuôi trong tỉnh.

4. Thức ăn sử dụng
Các đối tượng nuôi nước lợ thuộc loài cá dữ, vì vậy thức ăn chủ yếu thiên về động vật, thực tế hiện nay 100% người dân nuôi cá lồng nước lợ sử dụng thức ăn tươi cho cá ăn, mặc dù hiện nay có một số thức ăn chế biến công nghiệp với hàm lượng đạm cao phục vụ nhu cầu nuôi cá lồng, nhưng người dân không sử dụng do quá trình cho ăn thất thoát ra bên ngoài, giá thành cao,...vv. Với đặc điểm vùng đầm phá, sát khu vực bờ biển do đó lượng cá khai thác tự nhiên vùng đầm phá và sản lượng cá khai thác biển phục vụ làm thức ăn cho nuôi cá lồng rất phong phú và giá thành rẻ hơn nhiều so với thức ăn công nghiệp. Đây là yếu tố tiềm năng về sử dụng làm thức ăn phục vụ nhu cầu nuôi cá lồng, nhưng cũng là một thực trạng đáng quan tâm và đòi hỏi ngành quản lý phái có giải pháp và định hướng phát triển để hạn việc chế sử dụng nguồn thức ăn tươi ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường. 

5. Tình hình dịch bệnh
Nhìn chung, tình hình dịch bệnh ít xảy ra đối với giai đoạn nuôi cá lồng thương phẩm, khi cá đạt kích cở > 15cm. Thông thường cá dễ bị bệnh giai đoạn sau khi mới thả khoảng 30 ngày lúc người dân bắt đầu thả ương (sau 23/10 âm lịch), đặc biệt thường xảy ra đối với cá Chẽm, nguyên nhân chủ yếu do trong thời gian này nhiệt độ nước thấp, cá thường bỏ ăn và cùn vây, đuôi, mang do nấm và ký sinh trùng gây ra. Ngoài ra, một số thời điểm giao mùa, số lượng mầm bệnh gia tăng lên rất nhiều trong môi trường, nếu người dân không có kế hoạch phòng bệnh có thể làm cho cá hao hụt rất lớn.
6. Tổ chức sản xuất và quản lý
Nuôi cá lồng nước chủ yếu là hộ gia đình sống ở khu vực vùng đầm phá và khu vực thủy diện. Hiện nay, phần lớn các hộ là thành viên của các Chi hội Nghề cá hoặc các tổ tự quản và thực hiện các quy định, nội quy chung đề ra, tuy nhiên hoạt động còn chưa mạnh, ý thức cộng đồng chưa cao nên chưa phát huy tác dụng tích cực trong phát triển sản xuất. 
Vấn đề quản lý nuôi cá lồng nước lợ thật sự chưa được quan tâm do hiện nay chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể, chủ yếu dựa vào các quy định của các tổ chức ở địa phương, do vậy còn rất nhiều hạn chế. 
III. Tiềm năng nuôi cá lồng nước lợ

1. Tiềm năng về mặt nước và môi trường vùng đầm phá

Diện tích mặt nước vùng đầm phá rộng lớn, được thông với các cửa biển và là nơi đổ ra của các con sông, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - Lăng Cô luôn luôn có lưu tốc dòng chảy và được trao đổi nước, đây là điều kiện quan trọng phù hợp để quy hoạch và định hướng phát triển nuôi cá lồng.

Qua theo dõi kết quả quan trắc của Chi Cục Nuôi trồng Thủy sản, nồng độ muối đầm phá dao động trong khoảng từ 0 - 30‰. Độ mặn các vùng có nuôi cá lồng duy trì ổn định quanh năm, khoảng từ 5 - 30%o kể cả mùa mưa, ngoại trừ một số thời điểm vào mùa mưa bão (tháng 10, 11) độ mặn xuống thấp do mưa lụt. Độ pH ở tầng mặt đạt khoảng 8,0 vào mùa khô, vào mùa mưa là 7,1- 7,5; độ kiềm thường đạt trung bình 70 mg/lít vào mùa khô, vào mùa mưa 50mg/lít; các yếu tố khác như NH3, PO4, NO3 nồng độ thấp, chưa thấy có dấu hiệu ô nhiễm môi trường.

Với lợi thế tiềm năng như trên, nếu quy hoạch phát triển nuôi cá lồng nước lợ đúng định hướng sẽ mang lại những lợi ích thiết thực bền vũng cho người dân, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và kéo theo một bộ phận lao động ngành nghề liên quan phát triển.
2. Thành phần loài thủy sản nước lợ

Theo thống kê vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - Lăng Cô có tới 230 loài cá, trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế cao và được người tiêu dùng ưa chuộng. Một số người dân đã đưa vào nuôi lồng các đối tượng mà nguồn giống khai thác được trong vùng đầm đầm phá như cá Mú, cá Hồng đỏ, cá Hanh, cá Dìa, cá Nâu, cá Ong Căn, cá Ong Bàu, cá Lạc, cá Ốc...vv rất có hiệu quả. Hiện nay, một số dự án đã nghiên cứu sinh sản nhân tạo các đối tượng cá nước lợ có giá trị trong đầm phá để bảo tồn nguồn gen và phục vụ nhu cầu giống cho người nuôi. Nếu chủ động được con giống các đối tượng nuôi đặc sản hiện nay trong vùng đầm phá, có thể định hướng thay thế các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao nhưng sử dụng thức ăn ít như cá ong, cá nâu, giảm thiểu tối đa ô nhiễm nguồn nước.
3. Nguồn thức ăn tươi sống tại chỗ phục vụ nuôi lồng
Với lợi thế sinh sống và làm nghề khai thác sông đầm, khai thác biển kết hợp với nguồn thức ăn rong tảo, hệ động thực vật phong phú, người nuôi có thể đầu tư nuôi cá lồng với quy mô lớn và có thể nuôi được nhiều đối tượng khác nhau mà không lo ngại lớn về vấn đề đầu tư thức ăn. Tuy nhiên, đây cũng là một thực trạng vì nếu không có quy hoạch, định hướng phát triển và quản lý phù hợp thì sẽ gây ra ô nhiễm môi trường lớn trong vùng đầm phá, ảnh hưởng đến nguồn lợi tự nhiên cũng như các hoạt động nuôi trồng thủy sản khác.
4. Lực lượng lao động

Với gần 30% dân số sinh sống trong vùng đầm phá, đa số dựa vào sinh kế từ nguồn lợi đầm phá, làm nghề khai thác, đánh bắt, buôn bán nhỏ lẻ,...vv. Vì vậy, có thể nói đây là lực lượng lao động khá phong phú có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi để đầu tư nuôi trồng thủy sản. Vấn đề khuyến khích, định hướng cho người dân tập trung đầu tư, phát triển kinh tế từ việc nuôi cá lồng theo quy hoạch và có tổ chức sản xuất giúp giảm thiểu tình trạng khai thác, đánh bắt hủy diệt nguồn lợi thủy sản trong vùng đầm phá là yêu cầu thiết thật. 
5. Thị trường

5.1. Tiêu dùng tại địa phương và trong nước
Các đối tượng cá nuôi hiện tại tiêu thụ tương đối tốt tại địa phương với giá thành cao, ngoài ra một số thương lái đã tiêu thụ ra thị trường một số tỉnh lân cận với số lượng lớn. 
Trong những năm tới, với xu thế tất yếu là đời sống nhân dân sẽ khá lên, mức tiêu dùng thực phẩm tăng, người tiêu dùng có xu hướng sử dụng thực phẩm ít béo, do đó sản phẩm cá là nguồn thực phẩm chiếm phần quan trọng, vì vậy nhu cầu tiêu thụ cá sẽ tăng cao đặc biệt là các đối tượng có giá trị đặc sản nuôi trong vùng đầm phá Thừa Thiên Huế.

5.2. Về nhu cầu xuất khẩu

Hiện nay, thủy sản Việt Nam xuất khẩu tới khoảng 170 thị trường trên thế giới, trong đó, 3 thị trường chính là Mỹ, EU và Nhật chiếm hơn 60% kim ngạch xuất khẩu. Chất lượng các mặt hàng thủy sản Việt Nam được nhiều người ưa chuộng. Trong những năm gần đây, dưới sức ép của dịch cấm gia cầm, bệnh bò điên thì xu thế tăng cường ăn thủy sản ngày càng tăng. Nếu chúng ta biết tận dụng lợi thế có sẵn (nhân công lành nghề, kỹ thuật nuôi trồng và chế biến tốt, điều kiện nhà xưởng tối tân...) thì chúng ta sẽ nắm bắt được cơ hội, mở rộng chuỗi giá trị, tạo sự phát triển bền vững cho xuất khẩu các đối tượng cá có giá trị.
6. Các tổ chức cộng đồng 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 73 Chi hội Nghề cá; trong đó có 50 Chi hội hoạt động khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, 10 Chi hội chuyên hoạt động nuôi trồng thủy sản, 13 Chi hội hoạt động khai thác biển. Các thành viên trong Chi hội đa số đều có nuôi cá lồng trong vùng đầm phá, vì vậy có thể nói vai trò của các Chi hội Nghề cá trong vấn đề quản lý nuôi trồng thủy sản, khai thác địa phương là rất lớn, đây là cánh tay nối dài giúp cho các cơ quan quản lý chuyên môn triển khai các nhiệm vụ về quản lý Nhà nước trong nuôi trồng thủy sản.
IV.  Những tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

1. Tồn tại
Chưa áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến về khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ nuôi cá lồng hiện vẫn đang còn rất thô sơ, dễ đầu tư, thu hoạch nhưng không đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật, không tạo được không gian thông thoáng để cá sinh trưởng và phát triển tốt và dễ bị mất cắp.
Nuôi cá lồng nước lợ tại các địa phương phát triển một cách tự phát, vấn đề bố trí lồng nuôi, lấn chiếm diện tích mặt nước vẫn thường xảy ra, gây tranh chấp mặt nước giữa các hộ nuôi và cản trở lưu thông dòng chảy, ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường, mỹ quan, giao thông, an ninh trật tự vùng đầm phá.

Hầu hết các đối tượng nuôi cá lồng sử dụng thức ăn tươi sống, mặc khác đặc trưng của nuôi cá lồng là có lưu tốc dòng chảy, vì vậy việc sử dụng thức ăn công nghiệp dạng nổi sẽ không phù hợp. Nguồn thức ăn tươi sống khá phong phú và giá thành rẻ tại các địa phương, làm thức ăn phù hợp cho các đối tượng nuôi, do đó 100% hộ nuôi sử dụng làm thức ăn nuôi cá. Vì vậy, hiện nay việc định hướng để người nuôi thay thế thức ăn tươi bằng thức ăn công nghiệp để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường là một vấn đề khó khăn cần giải quyết.  
2. Nguyên nhân
Hiện nay, thực trạng chung chưa có các quy định cụ thể từ Trung ương, vì vậy hình thức nuôi cá lồng trong vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - Lăng Cô thực sự chưa được các cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền quan tâm trong công tác quy hoạch, quy mô, hình thức nuôi, đối tượng nuôi và nghiên cứu, phổ biến áp dụng khoa học kỹ thuật.
Hiện nay, một số địa phương đã cấp quyền sử dụng mặt nước cho các Chi hội, tuy nhiên vấn đề cấp mặt nước cho các hội viên trong Chi hội cũng như các hộ nuôi không nằm trong Chi hội thật sự chưa có quy định cụ thể về quyền được sử dụng mặt nước nuôi cá, vị trí, diện tích mặt nước và số lồng nuôi trên một đơn vị diện tích.  

Người dân nuôi trồng thủy sản đầu tư tính toán hiệu quả kinh tế để chi phí sản xuất thấp nhất nhưng không ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất, thực tế nguồn thức ăn công nghiệp giá thành đắt hơn so với thức ăn tươi rất nhiều, nhưng hiệu quả sử dụng thức ăn công nghiệp cá nuôi chậm lớn hơn hẳn so với thức ăn tươi. Ngoài ra, đặc tính của các đối tượng nuôi cá lồng nước lợ chủ yếu sử dụng thức ăn tươi sống, nguồn nước có lưu tốc dòng chảy vì vậy sử dụng thức ăn công nghiệp dạng nổi sẽ trôi ra ngoài lồng. Hiện nay, nguồn thức ăn công nghiệp hàm lượng đạm cao sử dụng cho nuôi cá vẫn còn hạn chế chưa phổ biến trên thị trường.  

3. Bài học kinh nghiệm

- Cần rà soát, phân vùng, sắp sếp nuôi cá lồng nước lợ phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật để không làm cản trở lưu tốc dòng chảy, hạn chế ô nhiễm môi trường và dịch bệnh xảy ra, giao thông đường thủy và mỹ quan vùng đầm phá, về khoảng cách bố trí giữu các lồng nuôi, các cụm lồng, khu vực quy hoạch nuôi cá lồng theo thông tư 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản (có hiệu lực ngày 10/10/2015).
- Để phát triển nghề nuôi cá lồng trong vùng đầm phá mang tính chất quy mô hàng hóa và tập trung, việc ban hành một khung pháp lý là đặc biệt cần thiết phù hợp với điều kiện thực tế và có sự tham gia tích cực của các cộng đồng ngư dân để quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng đầm phá. 

- Tăng cường phối hợp quản lý chặt giữa cơ quan chuyên ngành và quản lý của địa phương, tổ chức cộng đồng để có những định hướng phát triển phù hợp cũng như kiểm soát hoạt động của người nuôi theo yêu cầu quy định. 
PHẦN III

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG ĐỂ ÁN
I. Quan điểm
Xây dựng và triển khai Đề án quy hoạch nuôi cá lồng nước lợ trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai – Lăng Cô phải bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ IV Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Sắp xếp, rà soát, quy hoạch, phát triển vùng nuôi cá lồng nước lợ theo quy chuẩn và quy mô tập trung, giúp người nuôi có hiệu quả kinh tế bền vững và ổn định, gắn liền bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, cảnh quan, an ninh trật tự vùng đầm phá.
II. Mục tiêu đến năm 2020
1. Mục tiêu chung

Quy hoạch vùng nuôi cá lồng nước lợ trên vùng đầm phá Tam Giang–Cầu Hai–Lăng Cô. Trên cơ sở đó sắp xếp nhằm đảm bảo lưu thông dòng chảy, hạn chế ô nhiễm môi trường ảnh hưởng chung đến nuôi trồng thủy sản.
 2. Mục tiêu cụ thể
- Ban hành được văn bản quy phạm phạm luật áp dụng quản lý nuôi cá lồng, nâng cao vai trò quản lý của các cơ quan chuyên môn, địa phương, các tổ chức cộng đồng nhằm hạn chế tình trạng nuôi cá lồng tự phát, nâng cao ý thức trong vấn đề đầu tư, khai thác sử dụng mặt nước hợp lý, hiệu quả theo quy định chi tiết tại Thông tư 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản (có hiệu lực ngày 10/10/2015).
- Phân vùng và sắp xếp lại hệ thống nuôi cá lồng trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai – Lăng Cô hợp lý đến năm 2020, cụ thể:
+ Năm 2016: Rà soát, phân vùng, quy hoạch các vùng nuôi cá lồng nước lợ của các xã nằm trong khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai – Lăng Cô, xây dựng bản đồ, cắm mốc ranh giới các khu vực quy hoạch nuôi cá lồng nước lợ (bao gồm cả khu vực đã nuôi và khu vực chưa nuôi).
+ Năm 2017 – 2020: thực hiện sắp xếp hệ thống lồng nuôi tại các xã đang có nuôi cá lồng nước lợ khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai – Lăng Cô.
III. Phạm vi đề án
Các xã thuộc khu vực hệ đầm phá Tam giang – Cầu Hai – Lăng Cô, trong đó chú trọng sắp xếp hệ thống lồng nuôi tại các các khu vực hiện đang nuôi cá lồng tập trung tại các xã như sau:
Huyện Quảng Điền: Xã Quảng Công.

Thị xã Hương Trà: Xã Hải Dương, Hương Phong.
Huyện Phú Vang: Thị Trấn Thuận An, xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh, Phú Xuân, Phú Đa, Phú Vang.

Huyện Phú Lộc: Thị Trấn Lăng Cô, xã Vinh Hiền, Lộc Bình Vinh Hưng.
IV. Nội dung đề án
1. Các nhiệm vụ chủ yếu

1.1. Xây dựng quy định nuôi cá lồng trên cơ sở các quy định hiện hành về nuôi cá lồng và thực tiễn của địa phương.
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành Thông tư 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 4 năm 2015 về việc ban hành qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt – điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường) có hiệu lực ngày 10/10/2015. Trên cơ sở các quy định, quy chuẩn đã ban hành, kết hợp với tình hình thực tế của địa phương tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành quy định nuôi cá lồng tại địa phương. Nội dung dự kiến quy định các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật về nuôi cá lồng gắng với vai trò, trách nhiệm quản lý của các tổ chức cộng đồng, các cơ quan chức năng của địa phương, cơ quan quản lý chuyên ngành nhằm bảo vệ môi trường, giao thông đi lại trong vùng đầm phá. Dự kiến thời gian ban hành tháng 6 năm 2016 để làm cơ sở xây dựng cho việc quy hoạch, sắp sếp lại hệ thống nuôi cá lồng vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai – Lăng Cô giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.
1.2. Khảo sát thực địa, điều tra, rà soát số hộ và số lồng đang nuôi, quy hoạch tổng thể các vùng nuôi cá lồng nước lợ vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai –Lăng Cô.
Trên cơ sở các vùng đang nuôi cá lồng và dữ liệu hiện có, Chi cục Nuôi trồng Thủy sản sẽ phối hợp với địa phương cập nhập rà soát số hộ, số lồng và khảo sát lại các vùng đang và định hướng nuôi cá lồng nước lợ trong thời gian đến về điều kiện độ sâu, lưu tốc dòng chảy, môi trường và các yếu tố thủy lý thủy hóa để có định hướng quy hoạch tổng thể, áp dụng các chính sách hỗ trợ và xây dựng ngân sách để thực hiện sắp xếp, bố trí lại hệ thống lồng nuôi giai đoạn năm 2017 – 2020.
Quá trình khảo sát cùng địa phương tham mưu bố trí những vùng nuôi mới phù hợp, không tiếp tục quy hoạch những vùng nuôi không phù hợp về giao thông đường thủy, điều kiện về độ sâu, lưu tốc dòng chảy và thường xuyên xảy ra dịch bệnh ảnh hưởng chung đến nuôi trồng thủy sản; thống nhất với hộ nuôi, Chi hội nghề cá, chính quyền địa phương về phương án thực hiện.

Thực hiện phân vùng, cắm mốc mặt nước nuôi cá lồng nước lợ sau khi khảo sát, thống nhất quy hoạch lại tổng thể các vùng nuôi.
1.3. Xây dựng bản đồ dự thảo sắp xếp hệ thống lồng nuôi tại các xã bằng cách sử dụng các phần mềm thông dụng. 
Trên cơ sở hiện trạng nuôi cá lồng nước lợ trong vùng đầm phá. Rà soát, xây dựng bản đồ hiện trạng các vùng nuôi. Tiến hành định vị, phân vùng mặt nước cho từng hộ nuôi trên quan điểm hạn chế thay đổi quá lớn địa điểm nuôi hiện tại của người dân, dự thảo sắp xếp bố trí lại hệ thống nuôi cá lồng nước lợ ở các khu vực đã phân vùng mặt nước đã cắm mốc trên bản đồ và vị trí phân vùng mặt nước của từng hộ nuôi. Phối hợp với địa phương để rà soát lại các hộ nuôi đã được bố trí dự thảo trên bản đồ, tổ chức họp, hội thảo và làm việc trực tiếp với từng hộ nuôi để thống nhất quan điểm và phương án sắp xếp. 
1.4. Sắp xếp lại hệ thống nuôi cá lồng trong vùng đầm phá.
Lộ trình từ năm 2016 đến năm 2020 thực hiện sắp xếp phù hợp khu vực nuôi cá lồng nước lợ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai – Lăng Cô, trong đó chú trọng bố trí khoảng cách giữa các lồng nuôi, khoảng cách giữa các hộ nuôi, hạn chế tối đa số lồng nuôi trên một đơn vị diện tích, vùng nuôi có độ sâu phù hợp theo quy định của địa phương đã được ban hành và không ảnh hưởng đến hệ thống giao thông đường thủy, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt lưu tốc dòng chảy thông thoáng, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường vùng đầm phá.
Phối hợp với địa phương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho việc giải tỏa, di dời (nếu có) và đền bù thiệt hại cho di chuyển hệ thống lồng nuôi như dàn tre, lồng lưới,...vv.
1.5. Điều tra về nhu cầu con giống, xây dựng các mô hình, các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế để có định hướng, đề xuất phát triển về sản xuất con giống, đối tượng nuôi, thị trường tiêu thụ sản phẩm mang tính chất tập trung, quy mô hàng hóa.
1.6. Tổ chức nâng cao năng lực cho các tổ chức cộng đồng và người dân, xây dựng hương ước, quy định về việc thực hiện nuôi cá lồng trong vùng đầm phá, hướng đến quản lý dựa vào cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện các quy định của pháp luật nhà nước.

1.7. Xây dựng kế hoạch tập huấn, tham quan về quy trình nuôi, công nghệ nuôi tiên tiến và thực hiện các mô hình điểm để người dân có sự cải tiến đầu tư thiết kế hệ thống lồng nuôi, cơ cấu đối tượng nuôi phù hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất.
2. Các dự án ưu tiên phát triển đến năm 2020
2.1. Nhóm dự án đầu tư, xây dựng các cơ sở sinh sản nhân tạo cá biển
a/ Đầu tư nâng cấp, xây dựng các cơ sở cho sinh sản nhân tạo cá biển và các đối tượng bản địa phục vụ cho nuôi cá lồng nước lợ. 

Tổng diện tích: 3 ha.

Địa điểm xây dựng: xã Vinh Xuân – huyện Phú Vang hoặc xã Vinh Hiền – huyện Phú Lộc.

Thời gian: 2016 – 2020.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm giống.

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Tổng kinh phí: 10 tỷ.

Nguồn vốn: Nhà nước và các Doanh nghiệp.

b/ Xây dựng các khu ương dưỡng giống cá nước lợ

Tổng diện tích: 5 ha.

Địa điểm xây dựng: các xã ven biển như: Phú Diên – huyện Phú Vang, Lộc Bình, Vinh Hiền – huyện Phú Lộc.

Cơ quan chủ trì: UBND huyện Phú Lộc, Phú Vang

Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tổng kinh phí: 5 tỷ.

Nguồn vốn: Nhà nước, các Dự án, Doanh nghiệp, người dân.

c/ Xây dựng các khu bảo quản sản phẩm sau thu hoạch

Tổng diện tích: 2 ha.

Địa điểm xây dựng: xã Vinh Vinh Hiền, Thị Trấn Lăng Cô – huyện Phú Lộc, Thị Trấn Thuận An, xã Phú Thuận, Phú Hải - huyện Phú Vang 

Thời gian: 2016 – 2020.

Cơ quan chủ trì: UBND huyện Phú Lộc, Phú Vang

Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tổng kinh phí: 5 tỷ.

Nguồn vốn: Nhà nước, các dự án, cơ sở sản xuất.

2.2. Nhóm dự án tổ chức sản xuất

Xây dựng mô hình nuôi cá lồng công nghệ tiên tiến

Địa điểm thực hiện: xã Hải Dương – Thị xã Hương trà, xã Vinh Hiền, Thị Trấn Lăng Cô – huyện Phú Lộc.
Cơ quan chủ trì: Chi cục Nuôi trồng Thủy sản.

Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tổng kinh phí: 01 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Khoa học Công nghệ của tỉnh.

PHẦN IV
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ VỐN ĐẦU TƯ

I. Một số giải pháp chủ yếu

1. Giải pháp về quy hoạch và tổ chức thực hiện theo quy hoạch 

Quy hoạch phát triển tổng thể nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại các địa phương có khả năng nuôi cá lồng nước lợ trong vùng đầm phá và rà soát, quy hoạch lại vùng nuôi cá lồng của các địa phương hiện đang có nuôi.
2. Giải pháp về sắp xếp lại hệ thống nuôi cá lồng phù hợp 
2.1. Giải pháp về phân vùng diện tích mặt nước cho người nuôi

Việc phân vùng mặt nước để người nuôi có định hướng đầu tư phát triển lâu dài là giải pháp quan trọng trong việc phát triển nuôi cá lồng vùng đầm phá. Hiện nay, các văn bản về quy định sử dụng mặt nước vùng đầm phá cũng như các vùng nuôi nước ngọt khác chưa có quy định cụ thể, vì vậy quá trình phân chia lại mặt nước phù hợp với hiện trạng là vấn để cần được quan trâm giải quyết và có sự thống nhất của hộ nuôi để không xảy ra vấn đề tranh chấp. Có thể áp dụng một số giải phá sau:

- Có quy định chung về quyền sử dụng mặt nước để nuôi cá lồng, trong đó phân chia diện tích cụ thể cho từng hộ nuôi theo Thông tư 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 4 năm 2015 về việc ban hành qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản.
- Phân lại diện tích mặt nước mới cho người dân tương đương với diện tích củ người dân đang sử dụng.

- Tổ chức đấu thầu và đăng ký quyền sử dụng mặt nước cho nuôi cá lồng trong thời gian nhất định.

  2.2. Thống nhất, hoàn thiện quy định về nuôi cá lồng

Căn cứ các văn bản quy định hiện hành, nghiên cứu, tìm hiểu, rà soát tình hình thực tế và tham khảo ý kiến của địa phương, hoàn thiện quy định về nuôi cá lồng làm cơ sở cho việc quy hoạch, sắp xếp nuôi cá lồng nước lợ.
2.3. Sắp xếp phù hợp thực tế hệ thống nuôi cá lồng nước lợ

Định vị, rà soát hiện trạng tại địa phương, tiến hành phân vùng mặt nước nuôi cá lồng nước lợ (phải có độ sâu > 2m lúc biên độ triều ở mức thấp nhất, có lưu tốc dòng chảy), dự thảo sắp xếp hệ thống nuôi lồng tại các địa phương (vị trí đặt lồng/bè phải nằm trong vùng quy hoạch và phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, các cụm lồng/bè khi đặt song song phải cách nhau tối thiểu 10m; khi đặt so le, nối tiếp cách nhau tối thiểu 200m, mật độ lồng/bè ở khu vực nước chảy chiếm tối đa 0,2% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất; khu vực nước tĩnh chiếm tối đa 0,05% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất). Tổ chức họp dân, các tổ chức cộng đồng, địa phương liên quan thống nhất phương án sắp xếp, bố trí hệ thống lồng nuôi.
Giai đoạn 2017 đến 2020 tiến hành sắp xếp lại hệ thống lồng nuôi của các hộ, trên quan điểm hạn chế thay đổi vị trí các hộ đang nuôi nằm trong vùng quy hoạch, chỉ thay đổi vị trí giữa các lồng nuôi, khoảng cách giữa các cụm lồng nuôi, tổng số lồng nuôi có thể bố trí trên một đơn vị diện tích.

Dự kiến triển khai đầu tiên ở các địa phương đang phát triển nuôi cá lồng với số lượng ít, quá trình thực hiện đúc rút kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng điều chỉnh khi thực hiện tại các địa phương có số lượng nuôi cá lồng lớn.

3. Giải pháp vận động, tuyên truyền 

Quá trình thực hiện triển khai phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cộng đồng, địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về nuôi cá lồng như kích cở lồng nuôi, mắc lưới phù hợp và thực hiện sắp xếp theo bản đồ dự thảo quy hoạch.
4. Về cơ chế, chính sách
- Rà soát, nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quy định nuôi cá lồng nước lợ, quyền được cấp và sử dụng mặt nước để nuôi cá lồng  trong vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai – Lăng Cô phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại địa phương, tạo điều kiện cho người dân có điều kiện tiếp tục phát triển nuôi cá lồng nước lợ theo quy định chung.
- Có chính sách hỗ trợ cho các hộ đang nuôi cá lồng nằm trong vùng quy hoạch và được sự đồng ý của địa phương về vấn đề sử dụng mặt nước nuôi cá lồng trong vấn đề di chuyển, sắp xếp lại hệ thống lồng nuôi trong khu vực.
- Có chính sách hỗ trợ cho các tổ chức cộng đồng tại địa phương trong việc góp phần nâng cao vai trò quản lý hoạt động nuôi trồng tại địa phương theo quy định pháp luật Nhà nước, nhằm hạn chế tình trạng phát triển ồ ạt một cách tự phát ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động nuôi trồng thủy sản và các vấn đề khác trong khu vực.
- Khuyến khích người dân đầu tư phát triển khoa học công nghệ nuôi mới, nâng cao đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nuôi các đối tượng nuôi mới có giá trị cao hướng đến thị trường xuất khẩu.

- Hình thành các cơ sở tiêu thụ, chế biến sản phẩm cho người nuôi để kích thích người dân đầu tư phát triển tập trung và đồng loạt.

5. Về tổ chức sản xuất

Cũng cố, hình thành mới các tổ chức cộng đồng góp phần quản lý nuôi cá lồng tại địa phương, song song với việc vận động, tập hợp người dân tham gia vào các tổ chức tại các địa phương để đảm bảo thực hiện tốt quy định trong sản xuất, phát triển nuôi cá lồng, chung tay bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của cộng đồng; bão vệ quyền lợi và giúp đỡ nhau trong sản xuất. Tạo điều kiện liên kết chặt chẽ giữa người nuôi và chế biến, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ hậu cần để giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị đầu ra.
6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cộng đồng, địa phương trong việc quản lý tình trạng phát triển nuôi tự phát, từng bước tuyên truyền và có biện pháp xử lý đối với hộ nuôi không chấp hành quy định pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát điều kiện vùng nuôi, môi trường dịch bệnh, chất lượng thức ăn, chất bổ sung thức ăn để đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng sản phẩm.
7. Về khoa học công nghệ và khuyến ngư

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các trại giống cho đẻ cá biển, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ về nghiên cứu sinh sản nhân tạo các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế để phục vụ người nuôi như cá mú, cá giò, cá vẩu, cá ong căn, ong bầu, cá nâu,... 

Tăng cường công tác đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật để trang bị kiến thức cơ bản cho người dân về kỹ thuật thiết kế lồng bè, kỹ thuật nuôi các đối tượng mới có giá trị kinh tế cao.
Thực hiện các qui định về truy suất nguồn gốc, áp dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn của Quốc gia vào sản xuất.

8. Giải pháp về nguồn vốn


Huy động mọi nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, vốn đóng góp của người dân.

II. Nhu cầu vốn đầu tư thực hiện đề án
1. Kinh phí thực hiện đề án

Tổng kinh phí đầu tư thực hiện Đề án: 
6 tỷ đồng

Trong đó:

- Rà soát, điều tra, xây dựng hiện trạng
0,2 tỷ đồng

- Xây dựng bản đồ hiện trạng và phân vùng mặt nước, 
dự thảo sắp xếp hệ thống lồng nuôi mới
0,3 tỷ đồng

- Chi phí hỗ trợ thực hiện sắp xếp hệ thống lồng nuôi
3 tỷ đồng

- Người dân bố trí, di chuyển, đầu tư thiết bị hệ thống lồng  
1 tỷ đồng
- Chi phí khác
0,5 tỷ đồng

- Vốn lồng ghép (Ngân sách sự nghiệp hàng năm, 

các dự án, đề tài khoa học,...) 
1 tỷ đồng
2. Phân kỳ đầu tư
- Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 là: 
6 tỷ đồng
+ Trong đó gân sách tỉnh: 
5 tỷ đồng 
+ Vốn lồng ghép (Ngân sách sự nghiệp hàng năm, 

các dự án, đề tài khoa học,...) 
1tỷ đồng
- Phân kỳ đầu tư qua các năm: 

Bảng 4: Phân kỳ vốn đầu tư

	TT
	Năm
	Tổng nguồn vốn thực hiện

(triệu đồng)
	Vốn ngân sách tỉnh

(triệu đồng)
	Vốn lồng ghép

(triệu đồng)

	1
	2016
	1.400
	1.000
	400

	2
	2017
	1.150
	1.000
	150

	3
	2018
	1.150
	1.000
	150

	4
	2019
	1.150
	1.000
	150

	5
	2020
	1.150
	1.000
	150

	Tổng
	6.000
	5.000
	1.000


3. Thời gian thực hiện Đề án: Giai đoạn từ năm 2016-2020.
4. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường
Góp phần tạo thông thoáng môi trường sinh thái, tạo điều kiện cho các đối tượng tôm cá tự nhiên sinh sống và phát triển vùng đầm phá, nâng cao hiệu quả nuôi cá lồng nước lợ nói riêng và các hình thức nuôi khác lấy nước từ đầm phá, hướng đến nuôi trồng thủy sản bền vững trong tương lai, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống bà con ngư dân ven đầm phá.
Cùng với các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, nuôi cá lồng làm tăng hình ảnh mỹ quan và sinh động trong vùng đầm phá; tạo điều kiện cho các dịch vụ kèm theo phát triển trong đó hướng đến phục vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của khách du lịch về đời sống sinh kế, văn hóa, cảnh quan, con người của người dân vùng đầm phá và tạo dấu ấn đặc biệt riêng về nhu cầu ẩm thực vùng đầm phá.
Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Đề án này. Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung đề án khi cần thiết.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về công tác quản lý nuôi cá lồng nước lợ trên địa bàn tỉnh. Hàng năm xây dựng các Dự án liên quan trình cấp Tỉnh thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện. Chủ động lập các dự án theo phân kỳ đầu tư để tranh thủ các nguồn vốn của Chính phủ.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện xây dựng các quy hoạch, rà soát quy hoạch, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án liên quan.

- Hướng dẫn lịch thời vụ, các văn bản chỉ đạo sản xuất hàng năm đối với vùng nuôi cá lồng nước lợ. 
2. Sở Kế hoạch - Đầu tư
Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất, lồng ghép và huy động các nguồn vốn để triển khai thực hiện Đề án.

3. Sở Tài Chính

Tham mưu, bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của đề án theo phân kỳ đầu tư, đặc biệt bố trí đủ nguồn lực và kịp thời để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng cơ sở vùng nuôi theo các dự án ưu tiên.
4. Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ vào định hướng phát triển chung về khoa học công nghệ của tỉnh và nhiệm vụ thực hiện phát triển sản xuất nuôi trồng thủy sản, hàng năm bố trí nguồn vốn khoa học phù hợp để thực hiện các chương trình, dự án, đề tài phát triển sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong đề án này.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất, mặt nước, tham mưu cho tỉnh các chế độ chính sách giao mặt nước nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực nuôi cá lồng nước lợ.
6. UBND các huyện, thị xã
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh về sản xuất nuôi trồng thủy sản; tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, tổ chức sản xuất theo quy hoạch, ngăn chặn phát triển tự phát làm phá vỡ quy hoạch và gây ô nhiễm môi trường; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về nuôi trồng thủy sản.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện các nội dung của đề án. Căn cứ quy hoạch, chủ động tham mưu, đề xuất, lựa chọn các vùng nuôi cá lồng tập trung để thực hiện các mô hình thí điểm sau đó nhân rộng cho các địa phương khác. 

7. Các tổ chức ngân hàng và tín dụng

Có chính sách cho vay ưu đãi để phát triển sản xuất; nghiên cứu đề xuất việc bổ sung danh mục được hưởng cơ chế lãi suất tín dụng đầu tư Nhà nước theo Quyết định 332/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020; tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về điều kiện vay và thủ tục giải ngân tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng.
8. Hợp tác xã, các tổ chức quản lý cộng đồng về nuôi trồng thủy sản

Tuyên truyền Đề án đến toàn thể các hội viên, khuyến khích các hội viên tham gia tích cực thực hiện đề án, đặc biệt vận động các cá nhân nuôi cá lồng nước lợ phối hợp tích cực trong việc thực hiện giải tỏa, bố trí sắp xếp hệ thống lồng nuôi tại địa phương.

9. Các tổ chức, cá nhân sản xuất nuôi cá lồng nước lợ tại các địa phương
Có nghĩa vụ chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất nuôi cá lồng nước lợ; thực hiện các hướng dẫn của ngành nông nghiệp về kỹ thuật và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất. 
Phần VI

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Hình thức nuôi cá lồng nước lợ hiện nay khá phổ biến và người dân ngày càng đầu tư rầm rộ mang tính tự phát, vì vậy hiện trạng các hộ đang nuôi cá lồng hiện nay phát triển ồ ạt không theo quy hoạch, ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường vùng nuôi, giao thông đi lại, mỹ quan vùng đầm phá. Việc rà soát quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống vùng nuôi và ban hành, áp dụng các văn bản quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản là vấn đề cấp thiết giải quyết được tình trạng phát triển tự phát như hiện nay và vấn đề nuôi cá lồng nước lợ trong vùng đầm phá có sự tổ chức, quản lý và định hướng phát triển phù hợp.

2. Kiến nghị 
Đề án được thực hiện góp phần làm sạch môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất các hoạt động nuôi trồng thủy sản trong khu vực đầm phá và các dịch vụ kèm theo trong đó phát triển du lịch là chiến lược lâu dài, đề nghị lãnh đạo các cấp chính quyền quan tâm phê duyệt và bố trí nguồn kinh phí phù hợp để đề án được thực hiện./.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
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